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PHỤ LỤC 
CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH NĂM 2026 TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 

PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, HỘ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTP ngày      /3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

1.

Nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp tạo nền tảng thúc 
đẩy thực hiện hiệu quả 
công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, hộ kinh doanh

1.1.

Hoàn thiện thể chế, chính 
sách về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
hộ kinh doanh, hợp tác xã

1.1.1.  

Phối hợp xây dựng dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.

Theo đề 
nghị của 
Bộ Tài 
chính

Báo cáo, văn bản 
phối hợp của Bộ Tư 
pháp gửi Bộ Tài 
chính

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

- Vụ Công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật; Cục Phổ biến, giáo 
dục pháp luât và Trợ giúp pháp lý; 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 
Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi 
hành pháp luật; Cục Bổ trợ tư pháp 
pháp; Cục Kế hoạch - Tài chính.

1.1.2.

Xây dựng Nghị định thay 
thế Nghị định số 
55/2019/NĐ-CP ngày 
24/6/2019 của Chính phủ 
về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Vụ Công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật; Cục Phổ biến, giáo 
dục pháp luât và Trợ giúp pháp lý; 
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 
Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi 
hành pháp luật; Cục Bổ trợ tư pháp 
pháp; Cục Kế hoạch - Tài chính.

Quý 
IV/2026

Nghị định thay thế 
Nghị định số 
55/2019/NĐ-CP

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.1.3.

Phối hợp xây dựng Thông 
tư thay thế Thông tư số 
64/2021/TT-BTC ngày 
29/7/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn 
lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà nước 

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Bộ Tài chính, các Bộ khác, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung 
ương, địa phương; Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp Việt 
Nam; Liên đoàn Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; 

Theo đề 
nghị của 
Bộ Tài 
chính

Báo cáo, văn bản 
phối hợp của Bộ Tư 
pháp gửi Bộ Tài 
chính

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

phục vụ hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.

các hiệp hội, hội doanh nghiệp, tổ 
chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Vụ Công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật; Cục Kế hoạch - Tài 
chính; Cục Phổ biến, giáo dục pháp 
luât và Trợ giúp pháp lý.

1.1.4.

Phối hợp xây dựng cơ chế, 
chính sách để triển khai 
mô hình hỗ trợ miễn phí 
dịch vụ tư vấn pháp lý cho 
doanh nghiệp siêu nhỏ, 
doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh 
doanh và cá nhân kinh 
doanh.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Kế hoạch - Tài chính; Cục Phổ 
biến, giáo dục pháp luât và Trợ giúp 
pháp lý.

Theo đề 
nghị của 
Bộ Tài 
chính

Báo cáo, văn bản 
phối hợp của Bộ Tư 
pháp gửi Bộ Tài 
chính

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.2.

Tổ chức hoạt động lấy ý 
kiến của doanh nghiệp 
vào các dự thảo chính 
sách, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật có tác 
động lớn đến sản xuất, 
kinh doanh, tổ chức, hoạt 
động của doanh nghiệp

1.2.1.

Thực hiện khảo sát, hội 
thảo, tọa đàm hoặc dưới 
hình thức khác để lấy ý 
kiến cộng đồng doanh 

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 

Quý II-
IV/2026

Hội thảo, tọa đàm, 
khảo sát được tổ 
chức

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

nghiệp về dự thảo chính 
sách, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật.

nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Vụ Công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật; Cục Kiểm soát thủ 
tục hành chính; Cục Kiểm tra văn 
bản và Tổ chức thi hành pháp luật; 
Viện Chiến lược và Khoa học pháp 
lý; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luât 
và Trợ giúp pháp lý.

hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.2.2.

Tổng hợp, đề xuất, cung 
cấp kết quả lấy ý kiến của 
doanh nghiệp để tham 
khảo, sử dụng trong góp ý, 
thẩm định, chuẩn bị ý kiến 
pháp lý của Bộ Tư pháp 
hoặc cung cấp cho cơ quan 
có thẩm quyền; góp phần 
nâng cao chất lượng của 
chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật nói riêng, 
của hệ thống pháp luật nói 
chung.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế) Các cơ quan, tổ chức có liên quan. Quý II-

IV/2026 Báo cáo

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.3.

Thực hiện các hoạt động 
phản ứng nhanh gắn với 
mục tiêu phấn đấu tăng 
trưởng “2 con số” trong 
hỗ trợ pháp lý đối với quy 
định mới của chính sách, 



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

pháp luật có tác động lớn 
về chi phí tuân thủ của 
doanh nghiệp trong tổ 
chức thực hiện

1.3.1.

Rà soát, nhận diện quy 
định mới của chính sách, 
pháp luật có tác động lớn 
đến chi phí tuân thủ của 
doanh nghiệp trong tổ 
chức thực hiện

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Các đơn vị xây dựng pháp luật; Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính; Cục 
Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành 
pháp luật; Viện Chiến lược và Khoa 
học pháp lý; Cục Phổ biến, giáo dục 
pháp luât và Trợ giúp pháp lý.

Quý II-
IV/2026

Hội nghị, Hội thảo, 
Tọa đàm tham 

vấn/đối thoại, Khảo 
sát; Báo 

cáo/Chuyên đề rà 
soát

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.3.2.

Tổ chức hoạt động phản 
ứng nhanh dưới hình thức 
khảo sát, tọa đàm, tham 
vấn, đối thoại trực tiếp 
hoặc trực tuyến nhằm hỗ 
trợ cho doanh nghiệp tiếp 
cận, thực hiện đúng, kịp 
thời quy định mới của 
chính sách, pháp luật; 
phản ánh, đề xuất, kiến 
nghị đến cơ quan, cấp có 
thẩm quyền để nhận diện, 

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Các đơn vị xây dựng pháp luật; Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính; Cục 

Quý II-
IV/2026

Các hoạt động phản 
ứng nhanh, tham 
vấn, đối thoại trực 
tiếp hoặc trực tuyến 
được tổ chức

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

khắc phục các bất cập phát 
sinh trong thực hiện quy 
định mới của chính sách, 
pháp luật

Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành 
pháp luật; Viện Chiến lược và Khoa 
học pháp lý; Cục Phổ biến, giáo dục 
pháp luât và Trợ giúp pháp lý.

1.4.

Nghiên cứu, đề xuất cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính liên quan 
đến hoạt động hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp 

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm 
soát thủ tục hành chính)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Pháp luật dân sự - kinh tế;  đơn 
vị xây dựng pháp luật khác; Văn 
phòng Bộ; Cục Kiểm tra văn bản và 
Tổ chức thi hành pháp luật; Viện 
Chiến lược và Khoa học pháp lý; Cục 
Phổ biến, giáo dục pháp luât và Trợ 
giúp pháp lý.

Thường 
xuyên

Báo cáo kết quả 
khảo sát, đánh giá, 
Danh mục thủ tục 
hành chính cần cắt 
giảm, đơn giản hoá

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.5.

Thực hiện tổng rà soát hệ 
thống văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực 
hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp theo Đề án “Hoàn 
thiện cấu trúc hệ thống 
pháp luật Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu phát triển đất 
nước trong kỷ nguyên 
mới”



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

1.5.1.

Tổ chức thu thập, hệ thống 
hóa và lập danh mục các 
văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; phân loại theo 
hiệu lực, thẩm quyền ban 
hành và nội dung điều 
chỉnh.

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm 
tra văn bản và Tổ chức 

thi hành pháp luật)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Pháp luật dân sự - kinh tế;  đơn 
vị xây dựng pháp luật khác; Văn 
phòng Bộ;  Cục Kiểm soát thủ tục 
hành chính; Viện Chiến lược và 
Khoa học pháp lý; Cục Phổ biến, 
giáo dục pháp luât và Trợ giúp pháp 
lý.

Theo Kế 
hoạch riêng

Danh mục các văn 
bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực 
hỗ trợ pháp lý

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.5.2.

Rà soát, đánh giá tính 
thống nhất, đồng bộ của hệ 
thống văn bản; xác định 
các quy định chồng chéo, 
mâu thuẫn, không còn phù 
hợp; trên cơ sở đó đề xuất 
phương án sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc bãi bỏ 
theo yêu cầu của công tác 
rà soát.

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm 
tra văn bản và Tổ chức 

thi hành pháp luật)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Pháp luật dân sự - kinh tế;  đơn 
vị xây dựng pháp luật khác; Văn 
phòng Bộ; Cục Kiểm soát thủ tục 
hành chính; Viện Chiến lược và 
Khoa học pháp lý; Cục Phổ biến, 

Theo Kế 
hoạch riêng

Báo cáo tổng rà soát 
hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực hỗ trợ 
pháp lý

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

giáo dục pháp luât và Trợ giúp pháp 
lý.

1.6

Ứng dụng khoa học công 
nghệ, chuyển đổi số trong 
hoạt động hỗ trợ pháp lý 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
hộ kinh doanh

1.6.1

Triển khai cung cấp thông 
tin, bồi dưỡng kiến thức và 
tư vấn pháp luật trên Trang 
Thông tin hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp của Bộ 
Tư pháp.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luât và 
Trợ giúp pháp lý; Cục Công nghệ 
thông tin; các đơn vị xây dựng pháp 
luật; Cục Kiểm soát thủ tục hành 
chính; Cục Kiểm tra văn bản và Tổ 
chức thi hành pháp luật; Viện Chiến 
lược và Khoa học pháp lý.

Năm 2026

Trang Thông tin 
điện tử Hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp 
sẽ được tích hợp 
trên Cổng Pháp luật 
quốc gia, Các tin, 
bài, tài liệu pháp lý 
và thông tin hỗ trợ 
pháp lý cho doanh 
nghiệp được đăng 
tải, cập nhật thường 
xuyên.

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.6.2.

Ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số để 
sàng lọc, phân loại các 
phản ánh, kiến nghị theo 
lĩnh vực chính sách, pháp 
luật để cung cấp thông tin, 
trả lời doanh nghiệp về 

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 

Quý II-IV/ 
2026

Các phản ánh, kiến 
nghị được sàng lọc, 
giải quyết

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

chính sách, pháp luật hoặc 
chuyển cơ quan khác có 
thẩm quyền xử lý; phân 
tích các vướng mắc, kiến 
nghị của doanh nghiệp trên 
toàn quốc để nhận diện xu 
hướng và triển khai các 
giải pháp nâng cao hiệu 
quả công tác hỗ trợ pháp 
lý.

tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Công nghệ thông tin; Cục Phổ 
biến, giáo dục pháp luât và Trợ giúp 
pháp lý; các đơn vị xây dựng pháp 
luật; Cục Kiểm soát thủ tục hành 
chính; Cục Kiểm tra văn bản và Tổ 
chức thi hành pháp luật; Viện Chiến 
lược và Khoa học pháp lý.

1.6.3.

Xây dựng phần mềm Hệ 
thống hỗ trợ pháp lý doanh 
nghiệp trên Cổng Pháp 
luật quốc gia; liên thông, 
đồng bộ, khai thác hiệu 
quả thông tin, dữ liệu về 
chính sách, pháp luật, về tổ 
chức thi hành pháp luật 
trong công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp (Cục Công 
nghệ thông tin)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luât và 
Trợ giúp pháp lý; các đơn vị xây 
dựng pháp luật; Cục Kiểm soát thủ 
tục hành chính; Cục Kiểm tra văn 
bản và Tổ chức thi hành pháp luật; 
Viện Chiến lược và Khoa học pháp 
lý.
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 Phần mềm Hệ 
thống hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.7.
Hoàn thiện cơ chế hoạt 
động, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực 



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

triển khai công tác hỗ trợ 
pháp lý 

1.7.1.

Đảm bảo điều kiện để 
Trung tâm Hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa hoạt động hiệu quả. 

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, 
Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị 
có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

Thường 
xuyên

Trung tâm hoạt 
động hiệu quả

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.7.2.

Tổ chức các hoạt động hợp 
tác, chia sẻ kinh nghiệm 
trong nước và quốc tế, huy 
động sự hỗ trợ về kỹ thuật, 
tài chính, công nghệ từ các 
tổ chức, dự án phát triển 
nhằm nâng cao năng lực 
quản lý, vận hành và đổi 
mới sáng tạo của đội ngũ 
công chức, viên chức tham 
mưu công tác hỗ trợ pháp 
lý.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác 
quốc tế, Cục Pháp luật quốc tế và 
Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, 
các đơn vị thuộc Bộ khác liên quan.

Năm 2026 Các hoạt động hợp 
tác được thực hiện

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

1.8.

Nghiên cứu, xây dựng, đề 
xuất áp dụng mô hình 
chuẩn về hỗ trợ pháp lý 
trong doanh nghiệp; xây 
dựng bộ công cụ ISO về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp, tổ chức các giải 

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 

Năm 2026

- Mô hình hỗ trợ 
pháp lý được áp 
dụng
- Bộ công cụ ISO 
được áp dụng

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

thưởng hoặc vinh danh tổ 
chức, cá nhân tham gia 
hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp.

Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

2

Nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp tổ chức thực hiện 
các hoạt động hỗ trợ 
pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, hộ 
kinh doanh

2.1
Hoạt động cung cấp 
thông tin chính sách, 
pháp luật 

2.1.1.

Nghiên cứu xây dựng các 
chương trình truyền thông 
chính sách, pháp luật, 
chuyên mục nâng cao kiến 
thức pháp luật liên quan 
đến hoạt động đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp trên Đài 
truyền hình, Đài phát 
thanh và các phương tiện, 
nền tảng thông tin, truyền 
thông khác, ưu tiên sử 
dụng công nghệ số.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và 
Trợ giúp pháp lý; Báo Pháp luật Việt 
Nam; Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 
các đơn vị thuộc Bộ khác liên quan 
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã 
Việt Nam và các cơ quan báo chí, 
truyền thông khác.
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Dự kiến từ 30-50 
chương trình được 
pháp sóng trên Đài 
truyền hình, Đài 
phát thanh và các 
phương tiện, nền 
tảng thông tin, 
truyền thông

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

2.1.2.

Tổ chức các hội nghị, hội 
thảo, tọa đàm, diễn đàn để 
cung cấp thông tin chính 
sách, pháp lý và các sự 
kiện, hoạt động truyền 
thông về chương trình, 
cung cấp thông tin về các 
chính sách, hoạt động hỗ 
trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. 

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Các đơn vị xây dựng pháp luật; Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính; Cục 
Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành 
pháp luật; Viện Chiến lược và Khoa 
học pháp lý; Cục Phổ biến, giáo dục 
pháp luât và Trợ giúp pháp lý.
- Báo Pháp luật Việt Nam; Tạp chí 
Dân chủ và pháp luật, các đơn vị 
thuộc Bộ khác liên quan;  Đài Truyền 
hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 
Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các 
cơ quan báo chí, truyền thông khác.
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Dự kiến từ 10-15 
hội nghị, hội thảo, 
tọa đàm, diễn đàn 
được tổ chức và 03 
khóa học, lớp tập 
huấn tại ba miền

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

2.1.3.

Rà soát, khảo sát, nắm bắt, 
tiếp nhận các phản ánh, 
kiến nghị của doanh 
nghiệp thông qua hội thảo, 
toạ đàm, diễn đàn, hội nghị 
đối thoại với doanh 
nghiệp... và trả lời hoặc 
chuyển cơ quan khác nhà 
nước khác có thẩm quyền 
xử lý.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
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Thông tin về khó 
khăn, vướng mắc, 
phản ánh, kiến nghị 
của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, hộ kinh 
doanh được tiếp 
nhận, xử lý

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

- Các đơn vị xây dựng pháp luật; Cục 
Kiểm soát thủ tục hành chính; Cục 
Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành 
pháp luật; Viện Chiến lược và Khoa 
học pháp lý; Cục Phổ biến, giáo dục 
pháp luât và Trợ giúp pháp lý.

2.2.
Tổ chức các hoạt động bồi 
dưỡng kiến thức pháp 
luật

2.2.1.

Biên soạn chương trình về 
tập huấn kiến thức pháp 
luật, kỹ năng, phương 
pháp cho đội ngũ thực hiện 
công tác hỗ trợ pháp lý 
doanh nghiệp và các chủ 
thể kinh doanh.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan.
- Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Phổ biến, 
giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp 
lý; Trường Đại học Luật Hà Nội; Học 
viện Tư pháp; cơ sở đào tạo, nghiên 
cứu khoa học pháp lý khác. 
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Dự kiến từ 05-10 
chương trình kiến 
thức pháp luật được 
ban hành

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

2.2.2.

Tổ chức các chương trình 
bồi dưỡng định kỳ, chuyên 
sâu theo hình thức trực tiếp 
hoặc trực tuyến (E-
learning) có tương tác, kết 
hợp với kiểm tra, cấp 
chứng nhận trên Cổng 
Pháp luật quốc gia cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
cá nhân kinh doanh, hộ 
kinh doanh, hợp tác xã và 
đội ngũ làm công tác hỗ trợ 
pháp lý.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Công nghệ 
thông tin; Cục Phổ biến, giáo dục 
pháp luât và Trợ giúp pháp lý; các 
đơn vị xây dựng pháp luật; Cục Kiểm 
soát thủ tục hành chính; Viện Chiến 
lược và Khoa học pháp lý.
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Dự kiến từ 05-10 
chương trình bồi 
dưỡng được tổ chức

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

- Trường Đại học Luật Hà Nội; Học 
viện Tư pháp; cơ sở đào tạo, nghiên 
cứu khoa học pháp lý khác.

2.2.3.

Nghiên cứu xây dựng và 
đăng tải, cập nhật, duy trì, 
khai thác hệ thống bài 
giảng, tài liệu điện tử bồi 
dưỡng kỹ năng, kiến thức 
pháp luật thiết yếu cho 
người thực hiện công tác 
hỗ trợ pháp lý doanh 
nghiệp trên nền tảng số và 
các phương tiện truyền 
thông.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Công nghệ 
thông tin; Cục Phổ biến, giáo dục 
pháp luât và Trợ giúp pháp lý; các 
đơn vị xây dựng pháp luật; Cục Kiểm 
soát thủ tục hành chính; Viện Chiến 
lược và Khoa học pháp lý.
- Trường Đại học Luật Hà Nội; Học 
viện Tư pháp; cơ sở đào tạo, nghiên 
cứu khoa học pháp lý khác.

Năm 2026
Dự kiến từ 05-10 bài 
giảng, tài liệu điện 
tử được xây dựng

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).

2.3. Tổ chức các hoạt động tư 
vấn pháp luật 

2.3.1.

Tổ chức các diễn đàn, hội 
nghị đối thoại chuyên đề 
mang tính liên ngành với 
doanh nghiệp, người làm 
công tác quản lý, các 
chuyên gia; nghiên cứu 
thiết lập các điểm tư vấn 
pháp luật cố định, trực tiếp 

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
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Dự kiến 05 diễn 
đàn, hội nghị đối 
thoại trực tiếp

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

tại trụ sở cơ quan hành 
chính; tổ chức tư vấn pháp 
luật lưu động định kỳ tại 
các khu công nghiệp, các 
địa bàn tập trung nhiều 
doanh nghiệp và điều kiện 
di chuyển thuận tiện cho 
doanh nghiệp.

tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Công nghệ 
thông tin; Cục Phổ biến, giáo dục 
pháp luât và Trợ giúp pháp lý; các 
đơn vị xây dựng pháp luật; Cục Kiểm 
soát thủ tục hành chính; Cục Kiểm 
tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp 
luật; Viện Chiến lược và Khoa học 
pháp lý.
- Trường Đại học Luật Hà Nội; Học 
viện Tư pháp; cơ sở đào tạo, nghiên 
cứu khoa học pháp lý khác.

2.3.2.

Xây dựng, điều hành, quản 
lý diễn đàn hỏi đáp pháp 
luật về kinh doanh - 
thương mại trên Trang 
thông tin Hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp; tương 
tác hỏi - đáp với trợ lý ảo 
AI pháp luật trên Cổng 
Pháp luật quốc gia hoặc 
qua hòm thư điện tử chính 
thức của Bộ Tư pháp; sử 
dụng nền tảng họp trực 
tuyến để tổ chức phiên tư 
vấn tập trung hoặc tư vấn 
với từng trường hợp cụ 
thể; tư vấn pháp luật qua 
hình thức tương tác trực 
tiếp trên các nền tảng 

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
khác ở Trung ương, địa phương; Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia 
Việt Nam; Hiệp hội Pháp chế doanh 
nghiệp Việt Nam; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam; các hiệp hội, hội doanh nghiệp, 
tổ chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Công nghệ thông tin; Cục Phổ 
biến, giáo dục pháp luât và Trợ giúp 
pháp lý; các đơn vị xây dựng pháp 
luật; Cục Kiểm soát thủ tục hành 
chính; Cục Kiểm tra văn bản và Tổ 
chức thi hành pháp luật; Viện Chiến 
lược và Khoa học pháp lý.
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Diễn đàn hỏi đáp 
pháp luật về kinh 
doanh - thương mại; 
tương tác hỏi - đáp 
với trợ lý ảo AI; 
chuyên mục tư vấn 
pháp luật; tương tác 
trực tiếp trên các 
nền tảng mạng xã 
hội; giao tiếp qua 
hòm thư điện tử; các 
phiên tư vấn thông 
qua   nền tảng họp 
trực tuyến

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).



TT Tên nhiệm vụ Cơ quan, đơn vị, tổ 
chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp 
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Sản phẩm
chính

Nguồn 
kinh phí 
đảm bảo

Ghi 
chú

mạng xã hội của Bộ Tư 
pháp đã được xác thực.

- Trường Đại học Luật Hà Nội; Học 
viện Tư pháp; cơ sở đào tạo, nghiên 
cứu khoa học pháp lý khác.

2.3.3.

Nghiên cứu thí điểm, nhân 
rộng và triển khai có hiệu 
quả mô hình hỗ trợ miễn 
phí dịch vụ tư vấn pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ, 
siêu nhỏ, hộ kinh doanh tại 
một số địa phương, đặc 
biệt là doanh nghiệp nhỏ, 
siêu nhỏ, hộ kinh doanh do 
thanh niên, phụ nữ, nhóm 
yếu thế, đồng bào dân tộc 
thiểu số, miền núi, biên 
giới, hải đảo làm chủ; hoạt 
động ở địa bàn đặc biệt 
khó khăn.

Bộ Tư pháp (Cục Pháp 
luật dân sự - kinh tế)

- Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung 
ương, địa phương; Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; 
Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp Việt 
Nam; Liên đoàn Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; 
các hiệp hội, hội doanh nghiệp, tổ 
chức khác đại diện cho doanh 
nghiệp.
- Cục Kế hoạch - Tài chính và đơn vị 
thuộc Bộ khác liên quan.
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Mô hình hỗ trợ miễn 
phí dịch vụ tư vấn 
pháp lý cho doanh 
nghiệp

Ngân sách 
nhà nước 
theo quy 
định, nguồn 
hợp pháp  
khác (nếu 
có).
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